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Chương 1.  Những quy định chung

Điều 1. Mục đích và phạm vi tác động của Luật này

1.  Mục đích của Luật này là:

1)  Xác định các cơ sở pháp lý cho việc đảm bảo sự thống nhất đo lường trong Liên bang Nga;
2)  Bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của công dân, xã hội và quốc gia tránh những hậu quả xấu do các kết quả đo không đạt yêu cầu;
3)  Đảm bảo yêu cầu của công dân, xã hội và quốc gia khi tiếp nhận các kết quả đo khách quan, xác thực và được đối chiếu, nhằm bảo vệ đời sống và sức khỏe của công dân, bảo vệ môi trường, các loài động và thực vật, đảm bảo quốc phòng và an ninh quốc gia, bao gồm cả an ninh kinh tế;
4)  Hỗ trợ phát triển kinh tế của Liên bang Nga và tiến bộ khoa học-kỹ thuật.
2.  Luật này điều chỉnh các ứng xử sinh ra khi thực hiện các phép đo, tạo lập và tuân thủ những yêu cầu đối với phép đo, đơn vị đo, chuẩn của đơn vị đo, mẫu chuẩn, phương tiện đo, việc sử dụng các mẫu chuẩn, phương tiện đo, phương pháp đo, cũng như khi thực hiện các hoạt động về đảm bảo sự thống nhất đo lường, được nêu trong luật pháp của Liên bang Nga về đảm bảo sự thống nhất đo lường, bao gồm cả việc thực hiện các công vụ và dịch vụ về đảm bảo sự thống nhất đo lường.  
3.  Phạm vi quản lý nhà nước đảm bảo sự thống nhất đo lường là các phép đo, bao gồm việc xác định các yêu cầu bắt buộc đối với phép đo theo mục đích được nêu ở mục 1 của Điều này, và chúng được sử dụng khi:

1)  thực hiện các hoạt động trong lĩnh vực bảo vệ sức khỏe;

2)  thực hiện các hoạt động về thú y;
3)  thực hiện trong lĩnh vực bảo vệ môi trường;

4)  thực hiện các hoạt động về đảm bảo an ninh trong các tình huống đặc biệt;
5)  tiến hành các công việc về đảm bảo các điều kiện an toàn và bảo hộ lao động;

6)  thực hiện việc kiểm soát sản xuất theo các yêu cầu bắt buộc về an toàn công nghiêp đã được xác định bởi luật pháp của Liên bang Nga đối với việc sử dụng các đối tượng sản xuất nguy hiểm;
7)  thực hiện việc mua bán, trao đổi hàng hóa, tiến hành các công việc lưu thông hàng hóa;

8)  tiến hành các thao tác thống kê quốc gia;

9)  cung cấp các dịch vụ liên lạc thư tín và tính toán khối lượng dịch vụ điện tín của các nhân viên liên lạc.
10)  thực hiện các hoạt động quốc phòng và an ninh quốc gia;

11)  thực hiện các hoạt động trắc địa và bản đồ;

12)  thực hiện các hoạt động trong lĩnh vực khí tượng thủy văn;

13)  tiến hành các thao tác về ngân hàng, thuế và thuế quan;
14)  thực hiện các công vụ về đánh giá sự phù hợp của các sản phẩm công nghiệp và các dạng sản phẩm khác, cũng như các đối tượng khác theo các yêu cầu bắt buộc được quy định trong luật pháp của Liên bang Nga;
15)  tiến hành các cuộc thi đấu thể thao chính thức, đảm bảo cho việc đào tạo các vận động viên đỉnh cao;

16)  thực hiện các nhiệm vụ do tòa án, các cơ quan biện lý, các cơ quan chính quyền nhà nước giao;
17)  thực hiện các biện pháp kiểm soát của nhà nước (giám sát).
4.  Phạm vi quản lý nhà nước đảm bảo sự thống nhất đo lường cũng bao gồm cả những phép đo đã được nêu trong luật pháp của Liên bang Nga về quản lý kỹ thuật.

5.  Phạm vi quản lý nhà nước đảm bảo sự thống nhất đo lường cũng bao quát các vấn đề về đơn vị đo, chuẩn đơn vị đo, mẫu chuẩn và phương tiện đo mà với chúng, các yêu cầu bắt buộc đã được xác định.
6.  Yêu cầu bắt buộc đối với phép đo, chuẩn đơn vị đo, mẫu chuẩn và phương tiện đo được quy định bởi luật pháp của Liên bang Nga về đảm bảo sự thống nhất đo lường và luật pháp của Liên bang Nga về quản lý kỹ thuật. Yêu cầu bắt buộc đối với đơn vị đo, việc thực hiện các công vụ và (hoặc) các dịch vụ về đảm bảo sự thống nhất đo lường được quy định bởi luật pháp của Liên bang Nga về đảm bảo sự thống nhất đo lường.  
7.  Những điểm đặc biệt về đảm bảo sự thống nhất đo lường khi thực hiện các hoạt động trong lĩnh vực quốc phòng và an ninh quốc gia do Chính phủ Liên bang Nga xác định.
Điều 2.  Những khái niệm cơ bản
Trong Luật Liên bang này, những khái niệm cơ bản dưới đây được hiểu như sau:
1)  chứng nhận phương pháp đo – việc nghiên cứu và chứng thực sự phù hợp của phương pháp đo với những yêu cầu về đo lường đã được xác định đối với phép đo; 

2)  đưa vào khai thác một phương tiện đo – việc chuẩn bị thể hiện bằng tài liệu theo một trình tự nhất định để đưa phương tiện đo vào sử dụng cho một mục đích nào đó;

3)  giám sát nhà nước về đo lường – hoạt động kiểm tra trong phạm vi quản lý nhà nước về đảm đảo sự thống nhất đo lường được tiến hành bởi các cơ quan chính quyền Liên bang được chỉ định để, qua việc kiểm tra có hệ thống, kết luận về sự tuân thủ các yêu cầu bắt buộc quy định trong luật pháp của Liên bang Nga, cũng như quyết định thực hiện các biện pháp quy định trong luật pháp của Liên bang Nga đối với những vi phạm được phát hiện trong thời gian tiến hành giám sát;
4)  chuẩn đầu quốc gia của đơn vị đo – chuẩn quốc gia của đơn vị đo đảm bảo việc tái tạo, bảo quản và truyền đơn vị đo với độ chính xác cao nhất trong Liên bang Nga, được phê chuẩn theo một thủ tục nhất định và được sử dụng như là chuẩn gốc trên lãnh thổ Liên bang Nga;

5)  chuẩn quốc gia của đơn vị đo – chuẩn đơn vị đo thuộc sở hữu của Liên bang;

6)  đơn vị đo – giá trị cố định của một đại lượng được thừa nhận làm đơn vị của đại lượng và được sử dụng để biểu thị định lượng các đại lượng đồng nhất với nó;

7)  thống nhất đo lường – tình trạng các phép đo mà kết quả của chúng được biểu thị theo các đơn vị đo được phép sử dụng trong Liên bang Nga, còn chỉ số về độ chính xác của phép đo không vượt quá các giới hạn đã được xác định; 
8)  phép đo – tập hợp các thao tác được thực hiện để xác định giá trị bằng số của đại lượng;

9)  thử nghiệm các mẫu chuẩn hoặc phương tiện đo để phê duyệt loại – công việc xác định các đặc trưng kỹ thuật và đo lường của các mẫu chuẩn hoặc phương tiện đo cùng loại;

10)  hiệu chuẩn phương tiện đo – tập hợp các thao tác được thực hiện để xác định giá trị thực các đặc  trưng đo lường của phương tiện đo;

11)  phương pháp đo – tập hợp các thao tác được mô tả cụ thể, mà việc thực hiện chúng sẽ đảm bảo nhận được các kết quả đo với độ chính xác đã định;

12)  quản lý đo lường (метрологическая служба) – các công vụ về tổ chức và thực hiện đảm bảo sự thống nhất đo lường và (hoặc) các dịch vụ về đảm bảo sự thống nhất đo lường, sự phân cấp về cơ cấu bộ máy trung ương của cơ quan chính quyền liên bang và (hoặc) cơ quan khu vực của nó, các tổ chức pháp nhân hoặc phân cấp về cơ cấu của các tổ chức pháp nhân hay hợp nhất về cơ cấu của các tổ chức pháp nhân, các nhân viên của các tổ chức pháp nhân, các doanh nghiệp; 
13)  thẩm định đo lường – phân tích và đánh giá tính đúng đắn của việc thiết lập và tuân thủ các yêu cầu đo lường áp dụng cho các đối tượng chịu sự thẩm định. Thẩm định đo lường được tiến hành theo thủ tục bắt buộc (thẩm định đo lường bắt buộc) hoặc tự nguyện.
14)  các yêu cầu đo lường – các yêu cầu đối với các đặc trưng (thông số) của phép đo, chuẩn đơn vị đo, mẫu chuẩn, phương tiện đo có ảnh hưởng đến kết quả và chỉ số độ chính xác đo lường, cũng như đối với các điều kiện cần đảm bảo cho các đặc trưng (thông số) này;

15)  yêu cầu bắt buộc về đo lường – các yêu cầu về đo lường được quy định trong các văn bản quy phạm pháp luật của Liên bang Nga và bắt buộc phải tuân thủ trên lãnh thổ Liên bang Nga;
16)  truyền đơn vị đo – đưa đơn vị đo chứa trong phương tiện đo đến với đơn vị đo được tái tạo bởi chuẩn của đơn vị đo đã cho hoặc của mẫu chuẩn;
17)  kiểm định phương tiện đo (sau đây được gọi là kiểm định) – tập hợp các thao tác được thực hiện để chứng nhận sự phù hợp của phương tiện đo với các yêu cầu đo lường;
18)  tính hoàn nguyên – tính chất của chuẩn đơn vị đo hay của phương tiện đo được ghi nhận thành văn bản xác định sự liên hệ của chúng với chuẩn đầu quốc gia của đơn vị đo tương ứng bằng cách so sánh với chuẩn của đơn vị đo, kiểm định, hiệu chuẩn phương tiện đo;

19)  phép đo trực tiếp – phép đo, trong đó giá trị tìm được của đại lượng trực tiếp nhận được từ phương tiện đo;

20)  so sánh các chuẩn của đơn vị đo – tập hợp các thao tác xác định sự tương quan giữa các đơn vị đo được tái tạo từ chuẩn của đơn vị đo có cùng cấp chính xác và trong các điều kiện giống nhau;

21)  phương tiện đo – phương tiện kỹ thuật được dùng cho phép đo;

22)  mẫu chuẩn – mẫu vật chất (vật liệu) có giá trị được xác định theo kết quả thử nghiệm của một hoặc nhiều đại lượng đặc trưng cho thành phần hoặc tính chất của vật chất (vật liệu) đó;

23)  các hệ thống và cấu trúc kỹ thuật có các chức năng đo lường – các hệ thống và cấu trúc kỹ thuật có các chức năng cơ bản để thực hiện các chức năng đo lường;
24)  yêu cầu kỹ thuật đối với phương tiện đo – các yêu cầu xác định cấu trúc riêng biệt của phương tiện đo (không giới hạn sự hoàn thiện về kỹ thuật của chúng) với mục đích duy trì các đặc trưng đo lường của phương tiện đo trong quá trình sử dụng, đạt được độ chính xác của kết quả đo, ngăn ngừa việc sửa đổi, bổ sung các cấu kiện không được phê duyệt, cũng như các yêu cầu về đảm bảo an toàn và sự tương thích điện từ của phương tiện đo; 
25)  loại phương tiện đo – tập hợp các phương tiện đo chỉ dùng để đo một đại lượng, được biểu thị bằng chỉ một đơn vị đo, dựa trên một nguyên lý hoạt động, có một cấu trúc duy nhất và được sản xuất theo một tài liệu kỹ thuật;
26)  loại mẫu chuẩn – tập hợp các mẫu chuẩn chỉ có một giá trị duy nhất, được chế tạo từ một vật chất (vật liệu) duy nhất và theo một tài liệu kỹ thuật duy nhất;
27)  phê chuẩn loại mẫu chuẩn hoặc loại phương tiện đo – quyết định bằng văn bản theo một trình tự nhất định công nhận một loại mẫu chuẩn hoặc một loại phương tiện đo là phù hợp với các yêu cầu (đặc trưng) đo lường và kỹ thuật trên cơ sở các kết quả thử nghiệm để phê duyệt loại mẫu chuẩn hoặc phương tiện đo đó;
28)  hàng bao gói sẵn – hàng hóa được bao gói khi không có mặt người mua, nội dung chứa trong bao gói đó không thể thay đổi nếu không mở ra hoặc làm biến dạng nó, khối lượng, thể tích, độ dài, diện tích hoặc một đại lượng nào đó của hàng hóa chứa trong đó phải được ghi trên bao bì;
29)  chuẩn đơn vị đo - phương tiện kỹ thuật dùng để thể hiện, lưu giữ và truyền đơn vị của đại lượng.
Điều 3.  Luật pháp của Liên bang Nga về đảm bảo sự thống nhất đo lường

1.  Luật pháp của Liên bang Nga về đảm bảo sự thống nhất đo lường dựa trên Hiến pháp của Liên bang Nga và bao gồm: Luật Liên bang này, các luật liên bang khác điều chỉnh các quan hệ trong lĩnh vực đảm bảo sự thống nhất đo lường, cũng như bất kỳ các điều luật nào đó của Liên bang Nga tương ứng với chúng.
2.  Các quy định trong các luật liên bang và trong các điều luật nào đó của Liên bang Nga có liên quan đến các đối tượng điều chỉnh của Luật này đều được áp dụng nếu không trái với Luật này.  
Điều 4.  Những thỏa thuận quốc tế của Liên bang nga

Những thể lệ đã được xác định trong các thỏa thuận quốc tế của Liên bang Nga nếu được xem xét trong luật pháp của Liên bang Nga về đảm bảo sự thống nhất đo lường thì phải áp dụng các thể lệ theo thỏa thuận quốc tế này.
Chương 2.  Những yêu cầu đối với phép đo, đơn vị đo, chuẩn của đơn vị đo, mẫu chuẩn, phương tiện đo

Điều 5.  Yêu cầu đối với phép đo
1.  Các phép đo có quan hệ tới phạm vi quản lý nhà nước về đảm bảo sự thống nhất đo lường phải sử dụng các phương pháp đo đã được chứng nhận, trừ các phương pháp đo dùng để thực hiện các phép đo trực tiếp, có sử dụng phương tiện đo của loại đã được phê duyệt và đã qua kiểm định. Kết quả đo phải được biểu thị bằng đơn vị được phép sử dụng ở Liên bang Nga.
2.  Phương pháp đo được sử dụng để thực hiện phép đo trực tiếp được đưa vào tài liệu hướng dẫn sử dụng phương tiện đo. Việc chứng nhận sự tương ứng của các phương pháp đo này với yêu cầu đảm bảo đo lường đối với phép đo được thực hiện trong quá trình phê chuẩn loại của phương tiện đo này. Trong các trường hợp khác, việc chứng nhận sự tương ứng của phương pháp đo với yêu cầu đảm bảo đo lường đối với phép đo được thực hiện thông qua đánh giá chứng nhận phương pháp đo. Các thông tin về các phương pháp đo đã được chứng nhận được đưa vào kho dữ liệu thông tin Liên bang về đảm bảo sự thống nhất đo lường bởi các cơ quan hay các doanh nghiệp có thẩm quyền tiến hành việc chứng nhận.
3.  Việc chứng nhận phương pháp đo, nằm trong phạm vi quản lý nhà nước về đảm bảo thống nhất đo lường, được tiến hành bởi các cơ quan và các doanh nghiệp có thẩm quyền, đã được công nhận theo một thủ tục nhất định trong lĩnh vực đảm bảo sự thống nhất đo lường. 

4.  Thủ tục chứng nhận phương pháp đo và việc thực hiện chúng được quy định bởi cơ quan chính quyền liên bang có chức năng khởi thảo chính sách quốc gia và quản lý theo pháp luật về đảm bảo sự thống nhất đo lường.

5.   Các cơ quan chính quyền liên bang thực hiện việc quản lý theo pháp luật đối với các hoạt động nêu ở mục 3 và 4 Điều 1 của Luật này, sau khi thỏa thuận với cơ quan chính quyền liên bang có chức năng khởi thảo chính sách quốc gia và các quy định pháp luật về đảm bảo sự thống nhất đo lường, xác định các phép đo thuộc diện quản lý nhà nước về đảm bảo sự thống nhất đo lường và quy định các yêu cầu đo lường bắt buộc đối với chúng, trong đó bao gồm cả chỉ số độ chính xác của phép đo.

6.  Cơ quan chính quyền liên bang thực hiện chức năng dịch vụ công ích nhà nước và quản lý tài sản nhà nước trong lĩnh vực đảm bảo sự thống nhất đo lường điều hành (ведёт) danh mục thống nhất các phép đo thuộc diện quản lý nhà nước về đảm bảo sự thống nhất đo lường.
Điều 6.  Yêu cầu đối với đơn vị đo
1.  Liên bang Nga sử dụng các đơn vị đo của Hệ đơn vị Quốc tế đã được Đại hội Cân Đo chấp nhận và được Tổ chức Đo lường pháp quyền Quốc tế khuyến nghị. Chính phủ Liên bang Nga có thể cho phép sử dụng trong Liên bang nga các đơn vị đo ngoài hệ cùng với các đơn vị của Hệ đơn vị Quốc tế. Tên gọi của đơn vị đo được phép sử dụng trong Liên bang Nga, ký hiệu của chúng, cách viết cũng như nguyên tắc sử dụng chúng do Chính phủ Liên bang Nga quy định.
2.  Các đặc trưng và các thông số của sản phẩm được cung cấp cho xuất khẩu, kể cả các phương tiện đo, có thể được biểu thị bằng các đơn vị đo nêu trong hiệp định (hợp đồng) ký kết với người đặt hàng.
3.  Đơn vị đo được truyền cho phương tiện đo, hệ thống và thiết bị kỹ thuật có chức năng đo lường từ các chuẩn đơn vị và từ các mẫu chuẩn.
Điều 7.  Yêu cầu đối với chuẩn của đơn vị

1.   Các chuẩn quốc gia của đơn vị tạo thành cơ sở chuẩn của Liên bang Nga.
2.   Các chuẩn đầu quốc gia của đơn vị đo không thuộc diện tư nhân hóa.
3.  Các thông tin về chuẩn quốc gia của đơn vị đo được đưa ra bởi cơ quan chính quyền liên bang thực hiện chức năng dịch vụ công ích nhà nước và quản lý tài sản nhà nước trong lĩnh vực đảm bảo sự thống nhất đo lường, các thông tin này được đưa vào kho dữ liệu thông tin của Liên bang về đảm bảo sự thống nhất đo lường.

4.   Các chuẩn đầu quốc gia của đơn vị đo được bảo quản và sử dụng tại các viện khoa học đo lường quốc gia.

5.   Các chuẩn đầu quốc gia của đơn vị đo phải được phê duyệt bởi cơ quan chính quyền liên bang thực hiện chức năng dịch vụ công ích nhà nước và quản lý tài sản nhà nước trong lĩnh vực đảm bảo sự thống nhất đo lường.
6.   Các chuẩn đầu quốc gia của đơn vị đo phải được so sánh với các chuẩn đơn vị đo của Viện Cân đo Quốc tế (BIPM) và với các chuẩn quốc gia của nước ngoài. Các viện khoa học đo lường quốc gia bảo quản các chuẩn đầu này có trách nhiệm đưa các chuẩn đi so sánh theo đúng thời hạn.

7.   Trong Liên bang Nga phải sử dụng các chuẩn của đơn vị được liên kết với chuẩn đầu quốc gia của đơn vị đo tương ứng. Trong trường hợp không có chuẩn đầu quốc gia của đơn vị đo tương ứng thì các phương tiện đo sử dụng trong phạm vi quản lý nhà nước về đảm bảo sự thống nhất đo lường phải được đảm bảo sự liên kết với các chuẩn quốc gia của nước ngoài.
8.   Thủ tục phê duyệt, bảo quản, so sánh và sử dụng các chuẩn đầu quốc gia của đơn vị, thủ tục truyền đơn vị từ chuẩn đầu quốc gia, thủ tục  xác định các yêu cầu bắt buộc đối với các chuẩn của đơn vị được sử dụng cho việc đảm bảo sự thống nhất đo lường trong phạm vi quản lý nhà nước về đảm bảo sự thống nhất đo lường, thủ tục đánh giá sự phù hợp với các yêu cầu này cũng như thủ tục sử dụng chúng do Chính phủ Liên bang Nga quy định. 

Điều 8.  Yêu cầu đối với mẫu chuẩn

1.   Các mẫu chuẩn dự định sản xuất, bảo quản và truyền các đặc trưng của thành phần hoặc tính chất của vật chất (vật liệu), được biểu thị bằng các giá trị của đơn vị đo, được phép sử dụng ở Liên bang Nga.
2.   Trong phạm vi quản lý nhà nước về đảm bảo sự thống nhất đo lường chỉ được sử dụng các mẫu chuẩn đã được phê duyệt loại.
Điều 9. Yêu cầu đối với phương tiện đo

1.  Trong phạm vi quản lý nhà nước về đảm bảo sự thống nhất đo lường chỉ được phép sử dụng các phương tiện đo đã được phê duyệt loại, đã qua kiểm định theo các quy định của Luật này, cũng như phải đảm bảo đáp ứng các yêu cầu bắt buộc được quy định trong Luật Liên bang Nga về đảm bảo sự thống nhất đo lường, bao gồm các yêu cầu đo lường bắt buộc đối với phép đo, các yêu cầu đo lường và kỹ thuật bắt buộc đối với phương tiện đo và các yêu cầu bắt buộc quy định trong luật pháp của Liên bang Nga về quản lý kỹ thuật. Trong các trường hợp cần thiết, yêu cầu bắt buộc đối với phương tiện đo còn bao gồm cả các yêu cầu đối với các cấu kiện của chúng, phần mềm và các điều kiện khai thác phương tiện đo. Khi sử dụng phương tiện đo phải tuân thủ các yêu cầu đối với việc khai thác chúng.
2.  Cấu trúc của phương tiện đo phải đảm bảo các giới hạn cho phép đối với những phần xác định của phương tiện đo (bao gồm cả phần mềm) nhằm ngăn ngừa việc đưa vào các cấu kiện chưa được phê chuẩn và những sự can thiệp có thể dẫn đến làm sai lệch kết quả đo. 
3.  Cơ quan chính quyền liên bang có chức năng khởi thảo chính sách quốc gia và quản lý theo pháp luật về đảm bảo sự thống nhất đo lường quy định trình tự xác định các phương tiện kỹ thuật là phương tiện đo.
Điều 10.  Các hệ thống và cơ cấu kỹ thuật có các chức năng đo lường

Yêu cầu bắt buộc đối với các hệ thống và cơ cấu kỹ thuật có các chức năng đo lường, cũng như các mô hình đánh giá sự phù hợp của chúng với các yêu cầu đã nêu được quy định bởi pháp luật của Liên bang Nga về quản lý kỹ thuật 
Chương 3.  Quản lý nhà nước trong lĩnh vực đảm bảo sự thống nhất đo lường

Điều 11.  Các hình thức quản lý nhà nước trong lĩnh vực đảm bảo sự thống nhất đo lường

Quản lý nhà nước trong lĩnh vực đảm bảo sự thống nhất đo lường được thực hiện với các hình thức sau đây:
1)  Phê chuẩn loại các mẫu chuẩn hoặc loại phương tiện đo;

2)  Kiểm định phương tiện đo;

3)  Thẩm định về đo lường; 

4)  Giám sát nhà nước về đo lường;

5)  Chứng nhận phương pháp đo;
6)  Công nhận các tổ chức pháp nhân và các doanh nghiệp cá thể thực hiện các công việc và/hoặc các dịch vụ trong lĩnh vực đảm bảo sự thống nhất đo lường.  

Điều 12.  Phê chuẩn loại các mẫu chuẩn hoặc loại phương tiện đo

1.  Loại mẫu chuẩn hoặc loại phương tiện đo được sử dụng trong phạm vi quản lý nhà nước về đảm bảo sự thống nhất đo lường bắt buộc phải được phê chuẩn. Khi phê chuẩn loại phương tiện đo phải xác định các chỉ số độ chính xác, khoảng thời gian giữa các lần kiểm định phương tiện đo, cũng như phương pháp kiểm định loại phương tiện đo này.
2.  Quyết định phê chuẩn loại mẫu chuẩn hoặc loại phương tiện đo được thực hiện bởi cơ quan chính quyền liên bang thực hiện chức năng dịch vụ công ích nhà nước và quản lý tài sản nhà nước trong lĩnh vực đảm bảo sự thống nhất đo lường, dựa trên cơ sở các kết quả thử nghiệm các mẫu chuẩn hoặc phương tiện đo là đạt yêu cầu phê chuẩn loại.
3.  Việc phê chuẩn loại mẫu chuẩn hoặc phương tiện đo được xác nhận bằng một chứng chỉ phê duyệt và do cơ quan chính quyền liên bang thực hiện chức năng dịch vụ công ích nhà nước và quản lý tài sản nhà nước trong lĩnh vực đảm bảo sự thống nhất đo lường ban hành. Trong thời hạn hiệu lực của chứng chỉ phê duyệt loại phương tiện đo, khoảng thời gian giữa các lần kiểm định chỉ có thể được thay đổi bởi cơ quan chính quyền liên bang thực hiện chức năng dịch vụ công ích nhà nước và quản lý tài sản nhà nước trong lĩnh vực đảm bảo sự thống nhất đo lường.
4.  Trên mỗi phương tiện đo đã được phê duyệt loại, các tài liệu kèm theo phương tiện đo này và trên tài liệu kèm theo mẫu chuẩn đã được phê duyệt loại phải có dấu hiệu phê duyệt loại. Cấu tạo của phương tiện đo phải đảm bảo có thể đặt dấu này ở nơi dễ dàng nhìn thấy. Nếu vì lý do đặc biệt của cấu trúc phương tiện đo mà không thể đặt trực tiếp lên phương tiện đo, thì dấu này được in trong tài liệu kèm theo.
5.  Việc thử nghiệm mẫu chuẩn hoặc phương tiện đo để phê chuẩn loại được thực hiện bởi các cơ quan có thẩm quyền, được công nhận theo một thủ tục nhất định thuộc lĩnh vực đảm bảo sự thống nhất đo lường.

6.  Thông tin về các loại mẫu chuẩn hoặc các loại phương tiện đo đã được phê chuẩn được đưa vào kho thông tin Liên bang về đảm bảo sự thống nhất đo lường.

7.  Trình tự tiến hành thử nghiệm mẫu chuẩn hoặc phương tiện đo để phê chuẩn loại, trình tự phê chuẩn loại mẫu chuẩn hoặc loại phương tiện đo, trình tự ban hành chứng chỉ phê chuẩn loại mẫu chuẩn hoặc loại phương tiện đo, việc xác định và thay đổi thời hạn hiệu lực của chứng chỉ, chu kỳ giữa các lần kiểm định phương tiện đo, yêu cầu đối với dấu phê chuẩn loại và trình tự in, đóng dấu này được xác định bởi các cơ quan chính quyền liên bang thực hiện chức năng hoạch định chính sách quốc gia và các quy định pháp luật trong lĩnh vực đảm bảo sự thống nhất đo lường. Trình tự tiến hành thử nghiệm mẫu chuẩn hoặc phương tiện đo để phê chuẩn loại và trình tự phê chuẩn loại mẫu chuẩn hoặc loại phương tiện đo được xác định có tính đến đặc điểm của việc sản xuất mẫu chuẩn và phương tiện đo (sản xuất hàng loạt hoặc đơn chiếc).

8.  Các tổ chức pháp nhân và các doanh nghiệp thực hiện việc nghiên cứu thiết kế, xuất xưởng, đưa vào lãnh thổ Liên bang Nga, bán và sử dụng trong lãnh thổ Liên bang Nga các mẫu chuẩn và phương tiện đo ở các lĩnh vực không thuộc phạm vi quản lý nhà nước về đảm bảo sự thống nhất đo lường có thể đề nghị chúng được phê duyệt loại mẫu chuẩn hoặc loại phương tiện đo theo nguyên tắc tự nguyện.  

Điều 13.  Kiểm định phương tiện đo

1.  Phương tiện đo dự định sử dụng trong phạm vi quản lý nhà nước về đảm bảo sự thống nhất đo lường, trước khi đưa vào hoạt động cũng như sau khi sửa chữa phải được kiểm định ban đầu và trong quá trình sử dụng phải được kiểm định định kỳ. Các tổ chức pháp nhân và các doanh nghiệp sử dụng các phương tiện đo thuộc phạm vi quản lý nhà nước về đảm bảo sự thống nhất đo lường phải đưa các phương tiện đo này đi kiểm định đúng thời hạn.
2.  Thực hiện việc kiểm định phương tiện đo là các tổ chức pháp nhân và các doanh nghiệp đã được công nhận theo một thủ tục nhất định thuộc lĩnh vực đảm bảo sự thống nhất đo lường.

3.  Chính phủ Liên bang Nga xác định danh mục phương tiện đo được kiểm định tại các trung tâm đo lường quốc gia khu vực đã được công nhận theo thủ tục thuộc lĩnh vực đảm bảo sự thống nhất đo lường.
4.  Phương tiện đo đạt yêu cầu theo kết quả kiểm định được cấp dấu kiểm định và (hoặc) giấy chứng nhận kiểm định. Cấu tạo của phương tiện đo phải đảm bảo có thể đóng dấu kiểm định ở vị trí dễ dàng nhìn thấy. Nếu vì lý do đặc biệt của cấu trúc hoặc do điều kiện sử dụng phương tiện đo mà không thể đóng dấu trực tiếp lên phương tiện đo, thì dấu này được in trong giấy chứng nhận kiểm định.

5.  Trình tự tiến hành kiểm định phương tiện đo, yêu cầu về dấu kiểm định và nội dung giấy chứng nhận kiểm định được xác định bởi cơ quan chính quyền liên bang thực hiện chức năng hoạch định chính sách quốc gia và các quy định pháp luật trong lĩnh vực đảm bảo sự thống nhất đo lường.

6.  Thông tin về các kết quả kiểm định phương tiện đo dự định đưa vào sử dụng trong phạm vi thuộc quản lý nhà nước về đảm bảo sự thống nhất đo lường được các tổ chức pháp nhân và các doanh nghiệp cá biệt thực hiện việc kiểm định phương tiện đo đưa vào kho thông tin Liên bang về đảm bảo sự thống nhất đo lường.

7.  Phương tiện đo sử dụng ở các lĩnh vực không thuộc phạm vi quản lý nhà nước về đảm bảo sự thống nhất đo lường có thể được đề nghị kiểm định theo nguyên tắc tự nguyện

Điều 14.  Thẩm định về đo lường

1.  Các yêu cầu đối với phép đo, mẫu chuẩn và phương tiện đo có trong các dự án pháp luật của Liên bang Nga bắt buộc phải được thẩm định về đo lường. Các kết luận thẩm định bắt buộc về đo lường tương ứng với các yêu cầu nêu trên được xem xét bởi các cơ quan chính quyền liên bang áp dụng các luật pháp này. Việc thẩm định các yêu cầu đối với phép đo, mẫu chuẩn và phương tiện đo có trong các dự án pháp luật của Liên bang Nga được thực hiện bởi các viện khoa học đo lường quốc gia.
2.  Việc thẩm định bắt buộc về đo lường đối với tiêu chuẩn, sản phẩm, các tài liệu về dự án, thiết kế, công nghệ và các đối tượng khác được thực hiện theo trình tự và trong các trường hợp được nêu trong các điều luật của Liên bang Nga. Các tổ chức pháp nhân và các doanh nghiệp đã được công nhận theo một thủ tục nhất định trong lĩnh vực đảm bảo sự thống nhất đo lường tiến hành việc thẩm định này.
3.  Trình tự tiến hành thẩm định bắt buộc về đo lường các yêu cầu đối với phép đo, mẫu chuẩn và phương tiện đo có trong các dự án pháp luật của Liên bang Nga được xác định bởi cơ quan chính quyền liên bang thực hiện chức năng hoạch định chính sách quốc gia và các quy định pháp luật trong lĩnh vực đảm bảo sự thống nhất đo lường.

4.  Có thể thực hiện việc thẩm định đo lường theo thủ tục tự nguyện đối với sản phẩm, các tài liệu về dự án, thiết kế, công nghệ và các đối tượng khác liên quan đến các dự án pháp luật của Liên bang Nga không thuộc phạm vi thẩm định bắt buộc nêu trên. 

Điều 15.  Giám sát nhà nước về đo lường

1.  Giám sát nhà nước về đo lường được thực hiện đối với:
1)  Sự tuân thủ các yêu cầu bắt buộc thuộc phạm vi quản lý nhà nước về đảm bảo sự thống nhất đo lường đối với phép đo, đơn vị đo cũng như đối với các chuẩn của đơn vị đo, các mẫu chuẩn, các phương tiện đo khi chúng được xuất xưởng, nhập vào lãnh thổ Liên bang Nga, được bán và sử dụng trong lãnh thổ Liên bang Nga;
2)  Sự hiện hành và việc tuân thủ các phương pháp đo đã được chứng nhận.

3)  Sự tuân thủ các yêu cầu bắt buộc đối với độ chênh lệch của lượng hàng hóa thực tế trong bao bì so với giá trị được ghi.

2.  Giám sát nhà nước về đo lường bao quát hoạt động của các tổ chức pháp nhân và các doanh nghiệp cụ thể có thực hiện:

1)  các phép đo nằm trong phạm vi quản lý nhà nước về đảm bảo thống nhất đo lường;

2)  sản xuất các chuẩn đơn vị đo, mẫu chuẩn và phương tiện đo để sử dụng trong phạm vi quản lý nhà nước về đảm bảo sự thống nhất đo lường, cũng như đưa chúng vào lãnh thổ Liên bang Nga, bán và sử dụng chúng trên lãnh thổ Liên bang Nga;
3)  bao gói sẵn hàng hóa.

3.  Các tổ chức pháp nhân và các doanh nghiệp sản xuất các chuẩn đơn vị đo, mẫu chuẩn và phương tiện đo để sử dụng trong phạm vi quản lý nhà nước về đảm bảo sự thống nhất đo lường, cũng như đưa chúng vào, bán chúng trên lãnh thổ Liên bang Nga phải thông báo về các hoạt động trên cho cơ quan chính quyền liên bang thực hiện chức năng giám sát nhà nước về đo lường không chậm hơn 3 tháng kể từ ngày thực hiện các hoạt động này. Trình tự thông báo được xác định bởi cơ quan chính quyền liên bang thực hiện chức năng hoạch định chính sách quốc gia và các quy định pháp luật trong lĩnh vực đảm bảo sự thống nhất đo lường. 

4.  Yêu cầu bắt buộc đối với độ chênh lệch của lượng hàng hóa thực tế trong bao bì so với giá trị được ghi khi bao gói chúng được xác định bởi các quy chuẩn kỹ thuật. Trong các quy chuẩn kỹ thuật cũng có thể có các nội dung về yêu cầu bắt buộc đối với thiết bị dùng để bao gói và kiểm tra bao gói, quy tắc đánh giá sự phù hợp của độ chênh lệch lượng hàng hóa thực tế trong bao bì so với giá trị được ghi, các yêu cầu bắt buộc đối với bao bì, nhãn, mác của hàng bao gói sẵn và nguyên tắc ghi chúng.
Điều 16.  Các cơ quan của chính quyền liên bang thực hiện việc giám sát nhà nước về đo lường

1.  Việc giám sát nhà nước về đo lường được thực hiện bởi cơ quan chính quyền liên bang thực hiện chức năng giám sát nhà nước về đo lường cũng như các cơ quan chính quyền liên bang khác được Tổng thống hoặc Chính phủ Liên bang Nga giao quyền thực hiện loại giám sát trên trong phạm vi hoạt động nhất định.
2.  Trình tự thực hiện giám sát nhà nước về đo lường, sự phối hợp giữa các cơ quan chính quyền liên bang thực hiện giám sát nhà nước về đo lường cũng như sự phân công thẩm quyền giữa các cơ quan này được xác định bởi Tổng thống hoặc Chính phủ Liên bang Nga theo thẩm quyền. Khi phân công thẩm quyền giữa các cơ quan chính quyền liên bang thực hiện giám sát nhà nước về đo lường, không được đồng thời giao quyền kiểm tra sự tuân thủ đối với một yêu cầu ở cùng một đối tượng kiểm tra cho hai hay trên hai cơ quan chính quyền liên bang. 
Điều 17.  Quyền và trách nhiệm của người thừa hành trong thực hiện giám sát nhà nước về đo lường 

1.  Thực hiện các công việc kiểm tra khi tiến hành giám sát nhà nước về đo lường là trách nhiệm của người thừa hành thuộc cơ quan chính quyền liên bang thực hiện giám sát nhà nước về đo lường và cơ quan khu vực cấp trên.
2.  Người thừa hành công việc kiểm tra theo mục 1 của điều này, sau khi trình giấy chứng nhận công vụ và lệnh tiến hành kiểm tra của cơ quan chính quyền liên bang thực hiện chức năng giám sát nhà nước về đo lường, có quyền:

1)  xem xét hiện trạng (địa điểm và sự sắp xếp) của các tổ chức pháp nhân và các doanh nghiệp để thực hiện giám sát nhà nước về đo lường trong thời gian thi hành công vụ;
2)  nhận các tài liệu và chứng từ cần thiết để tiến hành kiểm tra.

3.  Người thừa hành thực hiện giám sát nhà nước về đo lường phải:

1)  kiểm tra sự phù hợp của đơn vị đo được sử dụng đối với đơn vị đo được phép dùng trong Liên bang Nga;

2)  kiểm tra tình trạng và việc sử dụng các chuẩn đơn vị đo, các mẫu chuẩn và phương tiện đo để xác định sự phù hợp của chúng với các yêu cầu bắt buộc;
3)  kiểm tra sự hiện có và việc tuân thủ các phương pháp đo đã được chứng nhận;

4)  kiểm tra sự tuân thủ các yêu cầu bắt buộc đối với phép đo và các yêu cầu bắt buộc đối với sự chênh lệch của lượng hàng hóa được bao gói sẵn so với giá trị được ghi.

5)  kiểm tra sự tuân thủ của các tổ chức pháp nhân và các doanh nghiệp đối với các quy định về thông báo hoạt động theo mục 3 điều 15 của Luật này;
6)  giữ bí mật quốc gia, thương mại, công vụ và các vấn đề được bảo vệ theo luật.

4.  Khi xuất hiện các vi phạm, người thừa hành thực hiện giám sát nhà nước về đo lường phải:

1)  cấm xuất xưởng, đưa vào lãnh thổ Liên bang Nga, bán các mẫu chuẩn và phương tiện đo để sử dụng trong phạm vi quản lý nhà nước về đảm bảo sự thống nhất đo lường mà chưa được phê duyệt loại hoặc các mẫu chuẩn và phương tiện đo sử dụng trong phạm vi quản lý nhà nước về đảm bảo sự thống nhất đo lường mà không phù hợp với các yêu cầu bắt buộc (trừ việc xuất xưởng và đưa vào lãnh thổ Liên bang Nga các mẫu chuẩn hoặc phương tiện đo dự định để tiến hành thử nghiệm nhằm phê duyệt loại);

2)  cấm sử dụng các mẫu chuẩn và phương tiện đo chưa được phê duyệt loại hoặc các mẫu chuẩn và phương tiện đo không phù hợp với các yêu cầu bắt buộc, cũng như các phương tiện đo chưa được kiểm định khi thực hiện phép đo thuộc phạm vi quản lý nhà nước về đảm bảo sự thống nhất đo lường;
3)  đóng lên phương tiện đo dấu không phù hợp trong trường hợp phương tiện đo không đáp ứng các yêu cầu bắt buộc;
4)  đưa ra các mệnh lệnh bắt buộc phải thực hiện và xác định thời hạn khắc phục các vi phạm đối với các yêu cầu bắt buộc được quy định theo luật pháp của Liên bang Nga;
5)  trong các trường hợp theo luật định, gửi các tài liệu về sự vi phạm các yêu cầu của luật pháp Liên bang Nga về đảm bảo sự thống nhất đo lường tới các cơ quan điều tra và tòa án, cũng như cho các cơ quan chính quyền liên bang thực hiện việc công nhận trong lĩnh vực đảm bảo sự thống nhất đo lường;
6)  áp dụng các biện pháp khác theo luật pháp của Liên bang Nga.

5.  Hình thức dấu không phù hợp của phương tiện đo và thủ tục đóng chúng được quy định bởi cơ quan chính quyền liên bang thực hiện chức năng hoạch định chính sách quốc gia và các quy định pháp luật trong lĩnh vực đảm bảo sự thống nhất đo lường. 

Chương 4.  Hiệu chuẩn phương tiện đo

Điều 18.  Hiệu chuẩn phương tiện đo

1.  Các phương tiện đo không sử dụng trong phạm vi quản lý nhà nước về đảm bảo sự thống nhất đo lường có thể được hiệu chuẩn theo trình tự tự nguyện. Hiệu chuẩn phương tiện đo được thực hiện với chuẩn đơn vị đo được nối với chuẩn đầu quốc gia của đơn vị đo tương ứng, trường hợp không có chuẩn đầu quốc gia tương ứng thì nối với chuẩn đầu quốc gia của nước ngoài.

2.  Các tổ chức pháp nhân và doanh nghiệp thực hiện việc hiệu chuẩn phương tiện đo có thể được công nhận theo nguyên tắc tự nguyện trong lĩnh vực đảm bảo sự thống nhất đo lường.

3.  Các kết quả hiệu chuẩn phương tiện đo được thực hiện bởi các tổ chức pháp nhân hoặc các doanh nghiệp đã được công nhận theo thủ tục xác định trong lĩnh vực đảm bảo sự thống nhất đo lường có thể được sử dụng khi kiểm định phương tiện đo theo các quy định của cơ quan chính quyền liên bang thực hiện chức năng hoạch định chính sách quốc gia và các quy định pháp luật trong lĩnh vực đảm bảo sự thống nhất đo lường. 
Chương 5.  Công nhận trong lĩnh vực đảm bảo sự thống nhất đo lường

Điều 19.  Công nhận trong lĩnh vực đảm bảo sự thống nhất đo lường

1.  Công nhận trong lĩnh vực đảm bảo sự thống nhất đo lường được thực hiện nhằm mục đích chính thức thừa nhận năng lực của một tổ chức pháp nhân hoặc một doanh nghiệp trong thực hiện các công vụ và (hoặc) dịch vụ về đảm bảo sự thống nhất đo lường tương ứng với luật Liên bang này. Các công vụ và (hoặc) dịch vụ  này bao gồm:
1)  chứng nhận phương pháp đo thuộc phạm vi quản lý nhà nước về đảm bảo sự thống nhất đo lường;

2)  thử nghiệm các mẫu chuẩn hoặc phương tiện đo để phê duyệt loại;

3)  kiểm định phương tiện đo;

4)  thẩm định bắt buộc về đo lường các tiêu chuẩn, sản phẩm, các văn bản dự án, thiết kế, công nghệ và các đối tượng khác được thực hiện trong các trường hợp nêu trong pháp luật của Liên bang Nga.
2.  Công nhận trong lĩnh vực đảm bảo sự thống nhất đo lường được thực hiện dựa trên các nguyên tắc:

1)  tự nguyện;

2)  kỹ năng và tính độc lập của các chuyên gia về công nhận;

3)  không chấp nhận sự kiêm nhiệm giữa thẩm quyền công nhận với việc thực hiện các công vụ và (hoặc) các dịch vụ nêu trong mục 1 của điều này;
4)  áp dụng các quy tắc công nhận thống nhất, công khai chúng và dễ hiểu;

5)  đảm bảo các điều kiện như nhau cho các tổ chức mong muốn nhận được sự công nhận;
6)  không chấp nhận những hạn chế không hợp pháp về quyền của các tổ chức pháp nhân và các doanh nghiệp đã được công nhận trong việc thực hiện các công vụ và (hoặc) các dịch vụ trong lĩnh vực đảm bảo sự thống nhất đo lường đối với tất cả những người yêu cầu và trên tất cả các vùng của Liên bang Nga.

3.  Chính phủ Liên bang Nga phê duyệt Điều lệ về hệ thống công nhận trong lĩnh vực đảm bảo sự thống nhất đo lường, trong đó xác định cơ quan chính quyền liên bang thực hiện việc công nhận trong lĩnh vực đảm bảo sự thống nhất đo lường, cơ cấu của hệ thống, trình tự công nhận, trình tự xác định các tiêu chí công nhận, trình tự chứng nhận các chuyên gia đánh giá được tuyển mộ trên cơ sở thỏa thuận với cơ quan chính quyền liên bang để thực hiện việc công nhận trong lĩnh vực đảm bảo sự thống nhất đo lường và trình tự trả thù lao cho các chuyên gia này. 
Chương 6.  Kho thông tin liên bang về đảm bảo sự thống nhất đo lường

Điều 20.  Kho thông tin liên bang về đảm bảo sự thống nhất đo lường

1.  Các điều luật của Liên bang Nga, các văn bản pháp luật, cơ sở dữ liệu thông tin, các tài liệu quốc tế, các hiệp định quốc tế của liên bang Nga trong lĩnh vực đảm bảo sự thống nhất đo lường, các thông tin về các phương pháp đo đã được chứng nhận, danh mục thống nhất các phép đo thuộc diện quản lý nhà nước về đảm bảo sự thống nhất đo lường, các thông tin về chuẩn đo lường quốc gia, thông tin về loại mẫu chuẩn hoặc loại phương tiện đo đã được phê chuẩn, thông tin về kết quả kiểm định phương tiện đo lập thành kho thông tin liên bang về đảm bảo sự thống nhất đo lường. Cơ quan chính quyền liên bang thực hiện chức năng dịch vụ công ích nhà nước và quản lý tài sản nhà nước trong lĩnh vực đảm bảo sự thống nhất đo lường tổ chức việc quản lý kho thông tin liên bang về đảm bảo sự thống nhất đo lường và trao các thông tin chứa trong chúng.
2.  Việc cung cấp cho các bên quan tâm các tài liệu và thông tin chứa trong kho thông tin liên bang về đảm bảo sự thống nhất đo lường được đảm bảo theo quy định ở mục 3 của điều này, ngoại trừ các trường hợp việc cung cấp các tài liệu và thông tin này bị hạn chế theo quy định của luật bảo vệ bí mật quốc gia, bí mật thương mại, bí mật công vụ và các bí mật khác.
3.  Trình tự thiết lập và quản lý kho thông tin liên bang về đảm bảo sự thống nhất đo lường, việc đưa các thông tin bào trong đó và việc cung cấp các tài liệu và thông tin có trong đó do cơ quan chính quyền liên bang thực hiện các chức năng về hoạch định chính sách quốc gia và các quy định luật pháp trong lĩnh vực đảm bảo sự thống nhất đo lường quy định.

Chương 7.  Cơ sở tổ chức đảm bảo sự thống nhất của đo lường

Điều 21.  Các cơ quan chính quyền liên bang, các viện khoa học đo lường quốc gia, các trung tâm đo lường quốc gia khu vực, các cơ sở dịch vụ đo lường, các tổ chức thực hiện hoạt động đảm bảo sự thống nhất đo lường
1.  Hoạt động đảm bảo sự thống nhất đo lường dựa trên cơ sở luật pháp của Liên bang Nga về đảm bảo sự thống nhất đo lường và được thực hiện bởi:
1)  các cơ quan chính quyền liên bang thực hiện các chức năng về hoạch định chính sách quốc gia và các quy định luật pháp, về dịch vụ quốc gia, về quản lý tài sản quốc gia trong lĩnh vực đảm bảo sự thống nhất đo lường và về giám sát đo lường quốc gia;
2)  các viện khoa học đo lường quốc gia và các trung tâm đo lường khu vực quốc gia thuộc cơ quan chính quyền liên bang thực hiện các chức năng về dịch vụ quốc gia và quản lý tài sản quốc gia trong lĩnh vực đảm bảo sự thống nhất đo lường;

3)  cơ quan dịch vụ quốc gia về thời gian, tần số và xác định các thông số về sự quay của Trái đất, cơ quan dịch vụ quốc gia các số liệu tra cứu chuẩn về các hằng số vật lý và về tính chất của vật chất và vật liệu, cơ quan dịch vụ quốc gia các mẫu chuẩn về thành phần và tính chất của vật chất và vật liệu với sự chỉ đạo của cơ quan chính quyền liên bang thực hiện các chức năng về dịch vụ quốc gia và quản lý tài sản quốc gia trong lĩnh vực đảm bảo sự thống nhất đo lường;

4)  các cơ quan dịch vụ đo lường, trong đó bao gồm cả các tổ chức pháp nhân và các doanh nghiệp cụ thể đã được công nhận theo thủ tục xác định trong lĩnh vực đảm bảo sự thống nhất đo lường.

2.  Nhiệm vụ chính của các cơ quan chính quyền liên bang thực hiện các chức năng về hoạch định chính sách quốc gia và các quy định luật pháp, về dịch vụ quốc gia, về quản lý tài sản quốc gia trong lĩnh vực đảm bảo sự thống nhất đo lường và về giám sát đo lường quốc gia là:

1)  hoạch định chính sách quốc gia và các quy định luật pháp trong trong lĩnh vực đảm bảo sự thống nhất đo lường cũng như điều phối các hoạt động thi hành luật pháp trong lĩnh vực này;
2)  tổ chức sự phối hợp với các cơ quan chính quyền quốc gia của các nước ngoài và các tổ chức quốc tế trong lĩnh vực đảm bảo sự thống nhất đo lường;
3)  thực hiện chính sách quốc gia trong lĩnh vực đảm bảo sự thống nhất đo lường;

4)  điều phối các hoạt động về thực hiện chính sách quốc gia trong lĩnh vực đảm bảo sự thống nhất đo lường;

5)  thực hiện giám sát nhà nước về đo lường và điều phối hoạt động theo các công việc thực hiện của mình.

3.  Chính phủ Liên bang Nga thực hiện việc phân công, phân cấp quyền hạn giữa các cơ quan chính quyền liên bang thực hiện các chức năng về hoạch định chính sách quốc gia và các quy định luật pháp, về dịch vụ quốc gia, về quản lý tài sản quốc gia trong lĩnh vực đảm bảo sự thống nhất đo lường và về giám sát đo lường quốc gia;

4.  Nhiệm vụ chính của các viện khoa học đo lường quốc gia là:
1)  thực hiện việc nghiên cứu khoa học cơ bản và khoa học thực nghiệm, các công việc thực nghiệm và tiến hành các hoạt động khoa học – kỹ thuật trong lĩnh vực đảm bảo sự thống nhất đo lường;

2)  nghiên cứu xây dựng, hoàn thiện, bảo quản, đối chiếu và sử dụng các chuẩn đầu quốc gia của đơn vị đo;
3)  truyền dẫn đơn vị đo từ các chuẩn đầu quốc gia của đơn vị đo;

4)  tham gia soạn thảo các dự án văn bản pháp luật trong lĩnh vực đảm bảo sự thống nhất đo lường;

5)  thực hiện việc thẩm định bắt buộc về đo lường các yêu cầu đối với phép đo, mẫu chuẩn và phương tiện đo có trong các dự án pháp luật của Liên bang Nga;
6)  tạo lập và quản lý kho thông tin Liên bang về đảm bảo sự thống nhất đo lường và trao đổi các tài liệu và thông tin có trong chúng;
7)  tham gia hợp tác quốc tế trong lĩnh vực đo lường.

5.  Các viện khoa học đo lường quốc gia cũng có thể thực hiện các công việc và (hoặc) các dịch vụ khác về đảm bảo sự thống nhất đo lường.

6.  Nhiệm vụ chính của các trung tâm đo lường quốc gia khu vực là:

1)  thực hiện kiểm định phương tiện đo tưng ứng với lĩnh vực được công nhận;

2)  hoàn thiện, bảo quản và sử dụng các chuẩn quốc gia về đơn vị đo được dùng để đảm bảo tính hoàn nguyên của các chuẩn khác và của các phương tiện đo tới các chuẩn đầu quốc gia của đơn vị đo.
7.  Các trung tâm đo lường quốc gia khu vực cũng có thể thực hiện các công việc và (hoặc) các dịch vụ khác về đảm bảo sự thống nhất đo lường.

8.  Cơ quan dịch vụ quốc gia về thời gian, tần số và xác định các thông số về sự quay của trái đất thực hiện các hoạt động khoa học-kỹ thuật và đo lường về tái tạo thang thời gian quốc gia và tần số chuẩn, xác định các thông số về sự quay của Trái đất, cũng như đáp ứng nhu cầu của quốc gia đối với tín hiệu chuẩn quốc gia về thời gian và tần số và đối với việc thông tin các thông số về sự quay của Trái đất.

 9.  Cơ quan dịch vụ quốc gia các mẫu chuẩn về thành phần và tính chất của vật chất và vật liệu thực hiện các hoạt động về tạo lập, thử nghiệm và đưa vào sử dụng các mẫu chuẩn về thành phần và tính chất của vật chất và vật liệu nhằm đảm bảo sự thống nhất đo lường dựa trên việc sử dụng các mẫu chuẩn này,  cũng như quản lý phần tương ứng của công việc này trong kho thông tin Liên bang về đảm bảo sự thống nhất đo lường.

10.  Cơ quan dịch vụ quốc gia các số liệu tra cứu chuẩn về các hằng số vật lý và về tính chất của vật chất và vật liệu thực hiện các hoạt động về tạo lập và đưa vào sử dụng trong khoa học và kỹ thuật các số liệu tra cứu chuẩn về các hằng số vật lý và về tính chất của vật chất và vật liệu nhằm đảm bảo sự thống nhất đo lường dựa trên việc sử dụng các số liệu tra cứu chuẩn này, cũng như quản lý phần tương ứng của công việc này trong kho thông tin Liên bang về đảm bảo sự thống nhất đo lường.
11.  Cơ quan dịch vụ quốc gia về thời gian, tần số và xác định các thông số về sự quay của Trái đất, cơ quan dịch vụ quốc gia các số liệu tra cứu chuẩn về các hằng số vật lý và về tính chất của vật chất và vật liệu, cơ quan dịch vụ quốc gia các mẫu chuẩn về thành phần và tính chất của vật chất và vật liệu thực hiện các hoạt động của mình phù hợp với các điều lệ được Chính phủ Liên bang Nga phê duyệt.
Điều 22.  Các cơ sở dịch vụ đo lường của các cơ quan chính quyền liên bang

1.  Các cơ quan chính quyền liên bang thực hiện chức năng trong các lĩnh vực được nêu ở mục 3 và 4 Điều 1 của luật này lập ra, theo một thủ tục xác định, các cơ sở dịch vụ đo lường và (hoặc) xác định các pháp nhân đảm nhiệm để tổ chức các hoạt động đảm bảo sự thống nhất đo lường trong phạm vi năng lực của mình.

2.  Quyền và trách nhiệm của các cơ sở dịch vụ đo lường thuộc các cơ quan chính quyền liên bang, thủ tục tổ chức và điều phối các hoạt động của các cơ sở này được xác định trong điều lệ về các cơ sở dịch vụ đo lường. Lãnh đạo cơ quan chính quyền liên bang lập ra các cơ sở dịch vụ đo lường phê chuẩn điều lệ này sau khi thỏa thuận với cơ quan chính quyền liên bang thực hiện chức năng hoạch định chính sách quốc gia và các quy định pháp luật trong lĩnh vực đảm bảo sự thống nhất đo lường.  
Chương 8.  Trách nhiệm đối với những vi phạm các điều luật của liên bang Nga về đảm bảo sự thống nhất của đo lường

Điều 23.  Trách nhiệm của các tổ chức pháp nhân, người lãnh đạo và nhân viên của tổ chức này; các doanh nghiệp cá biệt
Các tổ chức pháp nhân, người lãnh đạo và nhân viên của tổ chức này, các doanh nghiệp cá biệt có vi phạm luật pháp của Liên bang Nga về đảm bảo sự thống nhất đo lường, cản trở vô căn cứ việc thực hiện giám sát nhà nước về đo lường và (hoặc) không thực hiện theo thời hạn quy định trong lệnh của cơ quan chính quyền liên bang thực hiện giám sát nhà nước về đo lường đối với việc loại bỏ các vi phạm đã được phát hiện phải chịu trách nhiệm tương ứng với luật pháp của Liên bang Nga.
Điều 24.  Trách nhiệm của những người thừa hành

1.  Người thừa hành thuộc các cơ quan chính quyền liên bang thực hiện các chức năng về hoạch định chính sách quốc gia và các quy định luật pháp, về dịch vụ quốc gia, về quản lý tài sản quốc gia trong lĩnh vực đảm bảo sự thống nhất đo lường và về giám sát đo lường quốc gia và thuộc các tổ chức cấo dưới của các cơ quan này phải chịu trách nhiệm tương ứng với luật pháp của liên bang Nga đối với các vi phạm luật của Liên bang Nga về đảm bảo sự thống nhất đo lường.
2.  Người thừa hành có thể kháng án phù hợp với luật pháp của Liên bang Nga. Việc kháng án của người thừa hành không cản trở việc thi hành chúng, trừ các trường hợp được quy định trong luật pháp của Liên bang Nga.
Chương 9.  Kinh phí chi cho lĩnh vực đảm bảo sự thống nhất đo lường 

Điều 25.  Kinh phí chi cho lĩnh vực đảm bảo sự thống nhất đo lường từ ngân sách Liên bang

Ngân sách nhà nước thanh toán cho các chi phí sau:
1)  xây dựng, hoàn thiện, lưu giữ các chuẩn đầu quốc gia của đơn vị đo;

2)  xây dựng và hoàn thiện các chuẩn đo lường quốc gia;

3)  nghiên cứu cơ bản trong lĩnh vực đo lường;

4)  thực hiện các công việc liên quan đến các hoạt động dịch vụ Quốc gia về thời gian, tần số và xác định các thông số về sự quay của trái đất, dịch vụ Quốc gia các số liệu tra cứu chuẩn về các hằng số vật lý và tính chất của vật chất và vật liệu, dịch vụ Quốc gia các mẫu chuẩn về thành phần và tính chất của vật chất và vật liệu;
5)  xây dựng các văn bản quy định thuộc lĩnh vực đảm bảo sự thống nhất đo lường được phê duyệt bởi các cơ quan chính quyền liên bang;

6)  thực hiện các công vụ về giám sát nhà nước về đo lường;

7)  tiến hành so sánh các chuẩn đầu quốc gia của đơn vị đo với các chuẩn đơn vị đo của Cục Cân Đo Quốc tế và với chuẩn quốc gia của các nước ngoài.
8)  nộp phí của Liên bang Nga trong các tổ chức quốc tế về đo lường;

9)  tạo lập và quản lý kho thông tin Liên bang về đảm bảo sự thống nhất đo lường;

10)  chi cho các công việc theo sự thỏa thuận của cơ quan chính quyền liên bang thực hiện chứng nhận trong lĩnh vực đảm bảo sự thống nhất đo lường, thẩm tra chứng nhận.
Điều 26.  Chi trả cho các công vụ và (hoặc) các dịch vụ về đảm bảo sự thống nhất đo lường

1.  Các công vụ và (hoặc) dịch vụ về thực hiện việc thẩm định đo lường bắt buộc các yêu cầu có trong các dự án pháp luật của Liên bang Nga đối với phép đo, mẫu chuẩn và phương tiện đo, thực hiện việc truyền đơn vị đo từ các chuẩn quốc gia và kiểm định phương tiện đo trong danh mục mà việc kiểm định chúng chỉ được thực hiện bởi các trung tâm đo lường khu vực quốc gia đã được công nhận, được chi trả theo giá do Chính phủ Liên bang Nga quy định.
2.  Các công vụ và (hoặc) dịch vụ về thực hiện thử nghiệm các mẫu chuẩn và phương tiện đo để phê duyệt loại, chứng nhận phương pháp đo, thẩm định đo lường nêu ở mục 2 và 4 Điều 14 của luật này, về kiểm định phương tiện đo không nằm trong danh mục phương tiện đo nêu ở mục 1 của Điều này, về hiệu chuẩn phương tiện đo, được các bên liên quan chi trả theo các điều khoản ký kết trong thỏa thuận (hợp đồng), nếu không có quy định gì khác theo pháp luật của Liên bang Nga.
Chương 10.  Những điều khoản cuối cùng

Điều 27.  Những điều khoản cuối cùng

1.  Các điều luật của Liên bang Nga quy định trong luật này, ngoại trừ các điều luật của Liên bang Nga có trong luật pháp của Liên bang Nga về quản lý kỹ thuật, phải được thông qua trong vòng hai năm kể từ ngày luật này có hiện lực.
2.  Trước ngày luật này có hiệu lực, các cơ quan chính quyền liên bang thực hiện quản lý theo luật pháp các lĩnh vực hoạt động nêu ở mục 3 Điều 1 của luật này, trong thẩm quyền của mình, phải xác định danh mục các phép đo thuộc phạm vi quản lý nhà nước về đảm bảo sự thống nhất đo lường theo thỏa thuận với cơ quan chính quyền liên bang thực hiện chức năng hoạch định chính sách quốc gia và các quy định pháp luật trong lĩnh vực đảm bảo sự thống nhất đo lường.  

3.  Các văn bản pháp luật của Chính phủ Liên bang Nga, cũng như các quy tắc và định mức đã được phê chuẩn để thực hiện Luật của Liên bang Nga ngày 27 tháng 4 năm 1993 số 4871-I “về đảm bảo sự thống nhất đo lường” có hiệu lực đối với các mục không trái với luật này, kể từ ngày luật này có hiệu lực và trước ngày có hiệu lực của các văn bản pháp luật của Liên bang Nga nêu trong luật này.
4.  Các tài liệu được đưa ra tương ứng với các quy tắc và định mức đo lường nêu ở mục 3 của Điều này được giữ nguyên hiệu lực cho đến thời hạn cuối cùng của chúng.
Điều 28.  Thừa nhận sự mất hiệu lực của các điều luật riêng của Liên bang Nga 
Kể từ ngày Luật Liên bang này có hiệu lực, sẽ bãi bỏ hiệu lực của caca điều luật sau:
1)  Luật của Liên bang Nga ngày 27 tháng 4 năm 1993 số 4871-I “Về đảm bảo sự thống nhất đo lường” (Công bố của Đại hội Đại biểu nhân dân Liên bang Nga và Hội đồng tối cao Liên bang Nga, 1993, số 23, Mục 811);
2)  Quyết nghị của Hội đồng tối cao Liên bang Nga ngày 27 tháng 4 năm 1993 số 4872-I “Về đưa vào hiệu lực Luật của Liên bang Nga “Về đảm bảo sự thống nhất đo lường” (Công bố của Đại hội Đại biểu nhân dân Liên bang Nga và Hội đồng tối cao Liên bang Nga, 1993, số 23, Mục 812);

3)  Điều 7 Luật Liên bang ngày 10 tháng 1 năm 2003 số 15-Ф3 “Về sửa đổi và bổ sung một số điều luật của Liên bang nga liên quan tới việc thực hiện Luật của Liên bang “Về cho phép các dạng hoạt động riêng biệt” (Tuyển tập luật pháp của Liên bang Nga, 2003, số 2, mục 167).
Điều 29.  Ngày có hiệu lực của Luật Liên bang này

Luật Liên bang này có hiệu lực sau một trăm tám mươi ngày kể từ ngày được đăng công bố.

Tổng thống Liên bang Nga D. Metvedev
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